
TT Họ và tên Chủ nhiệm lớp 5 tuổi 4 tuổi 3 tuổi NT

1 Cao Thị Thơm Lớp MG Lớn A 35

2 Nguyễn Thị Loan Lớp MG Lớn B 32

3 Nguyễn Thị Ly Lớp MG Lớn C 35

4 Nguyễn Thị Thu Hà Lớp MG Nhỡ A 32

5 Nguyễn Ngọc Lê Lớp MG Nhỡ B 32

6 Hoàng Thị Thái Lớp MG Nhỡ C 32

7 Phan Thị Tình Lớp MG Bé A 30

8 Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp MG Bé B 31

9 Phan Thị Thanh Lớp MG Bé C 30

10 Đặng Thị Thủy Nhóm trẻ A 25

11 Nguyễn Thị Hương Trà Nhóm trẻ B 25

Cụm A 102 96 91 50

12 Lê Thị Hiên Lớp MG Lớn D 23

13 Hoàng Thị Bình Lớp MG Nhỡ D 27

14 Hoàng Thị Quỳnh Lớp MG Bé D 24

Cụm B 23 27 24 0

Toàn trường 125 123 115 50
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